KẾ HOẠCH DẠY
TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG
- GIÁO TRÌNH: ACCESS 
- TỔNG SỐ TIẾT THEO PHÂN PHỐI/ TUẦN: 5 tiết / week * 37 tuần ~ 185 tiết
LỚP 7
- GIÁO TRÌNH: ACCESS GRADE 7
HỌC KỲ 1: 18 TUẦN - 90 TIẾT THEO PHÂN PHỐI

	STT
(ORDER)
	GIÁO TRÌNH (BOOKLETS)
	NỘI DUNG 
(CONTENT)
	SỐ TIẾT (PERIODS)

	1
	ACCESS



	INTRODUCTION
STARTER UNIT
A
B
C
D
	




TC:2 TIẾT

	2
	ACCESS

	UNIT 1 - A
UNIT 1 – B
WB & Extra
UNIT 1 - C
UNIT 1 - D 
WB & Extra
UNIT 1 - E
UNIT 1 – F
WB & Extra
SELF-CHECK 1
CULTURE 1
	2
2
2
1
1
2
1
1
2
1
1
TC: 16 TIẾT

	3
	ACCESS




	UNIT 2 - A
UNIT 2 – B
WB & Extra
UNIT 2 - C
UNIT 2 – D
WB & Extra
UNIT 2 - E
UNIT 2 – F
WB & Extra
SELF-CHECK 2
CULTURE 2
	2
2
2
1
1
2
1
1
2
1
1
TC: 16 TIẾT

	4
	ACCESS



	UNIT 3 - A
UNIT 3 – B
WB & Extra
UNIT 3 - C
UNIT 3 – D
WB & Extra
UNIT 3 - E
UNIT 3 – F
WB & Extra
SELF-CHECK 3
CULTURE 3
	2
2
2
1
1
2
1
1
2
1
1
TC: 16 TIẾT

	5
	ACCESS

	UNIT 4 - A
UNIT 4 – B
WB & Extra
UNIT 4 - C
UNIT 4 – D
WB & Extra
UNIT 4 - E
UNIT 4 – F
WB & Extra
SELF-CHECK 4
CULTURE 4
	2
2
2
1
1
2
1
1
2
1
1
TC: 16 TIẾT

	6
	ACCESS

	UNIT 5 - A
UNIT 5 – B
WB & Extra
UNIT 5 - C
UNIT 5 – D
WB & Extra
UNIT 5 - E
UNIT 5 – F
WB & Extra
SELF-CHECK 5
CULTURE 5
	2
2
2
1
1
2
1
1
2
1
1
TC: 16TIẾT

	7
	
	REVISION
·  Unit Test 1 -5 
(Teacher can choose suitable parts in these tests to help students review).
	2
2
2
TC: 4 TIẾT

	8
	
	EXIT – TEST 
READING & WRITING &LISTENING
SPEAKING
TEST CORRECTION

	2



2
TC: 4 TIẾT

	TỔNG SỐ TIẾT DỰ KIẾN HỌC KỲ 1
	90 TIẾT



[bookmark: _GoBack]
HỌC KỲ 2: 19 TUẦN / 95 TIẾT THEO PHÂN PHỐI
	9
	ACCESS

	UNIT 6 - A
UNIT 6 – B
WB & Extra
UNIT 6 - C
UNIT 6 – D
WB & Extra
UNIT 6 - E
UNIT 6 – F
WB & Extra
SELF-CHECK 6
CULTURE 6

	2
2
2
1
1
2
1
1
2
1
1
TC: 16TIẾT

	10
	ACCESS

	UNIT 7 - A
UNIT 7 – B
WB & Extra
UNIT 7 - C
UNIT 7 – D
WB & Extra
UNIT 7 - E
UNIT 7 – F
WB & Extra
SELF-CHECK 7
CULTURE 7
	2
2
2
1
1
2
1
1
2
1
1
TC: 16TIẾT

	11
	ACCESS

	UNIT 8 - A
UNIT 8 – B
WB & Extra
UNIT 8 - C
UNIT 8 – D
WB & Extra
UNIT 8 - E
UNIT 8 – F
WB & Extra
SELF-CHECK 8
CULTURE 8
	2
2
2
1
1
2
1
1
2
1
1
TC: 16TIẾT

	12
	ACCESS

	UNIT 9 - A
UNIT 9 – B
WB & Extra
UNIT 9 - C
UNIT 9 – D
WB & Extra
UNIT 9 - E
UNIT 9 – F
WB & Extra
SELF-CHECK 9
CULTURE 9
	2
2
2
1
1
2
1
1
2
1
1
TC: 16TIẾT

	13
	ACCESS

	UNIT 10 - A
UNIT 10 – B
WB & Extra
UNIT 10 - C
UNIT 10 – D
WB & Extra
UNIT 10 - E
UNIT 10 – F
WB & Extra
SELF-CHECK 10
CULTURE 10
	2
2
2
1
1
2
1
1
2
1
1
TC: 16TIẾT

	14
	
	REVISION
·  Unit Test 6 -10 
(Teacher can choose suitable parts in these tests to help students review).
	


TC: 8 TIẾT

	

15
	
	EXIT – TEST 
READING & WRITING & LISTENING
SPEAKING
TEST CORRECTION

	5



2
TC: 7 TIẾT

	TỔNG SỐ TIẾT DỰ KIẾN HỌC KỲ 2
	95 TIẾT



MỘT SỐ CHÚ Ý:
- CÁC PHẦN "A - B" CỦA GIÁO TRÌNH ACCESS (TEXTBOOK) ĐƯỢC PHÂN 2 TIẾT. 
- CÁC PHẦN "C - D - E - F – SELF CHECK, CULTURE" CỦA GIÁO TRÌNH ACCESS (TEXTBOOK) ĐƯỢC PHÂN 1 TIẾT.
- PHẦN BÀI TẬP (WORK BOOK) VÀ EXTRA ACTIVITIES ĐƯỢC PHÂN BỐ 6 TIẾT/ BÀI HỌC. 
